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1. Mô hình Nhóm nghiên cứu/ 
Trung tâm xuất sắc trên thế 
giới

2. Tình hình Nhóm nghiên cứu 
mạnh tại Việt Nam

3. Nhóm Nghiên cứu mạnh cấp 
ĐHQG-HCM 2019 - 2025

4. Kết luận - Đề xuất
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1. Mô hình Trung tâm Xuất sắc trên Thế giới
SINGAPORE

1. Earth Observatory of Singapore – EOS
2. Center for Quantum Technologies – CQT Singapore
3. Cancer Science Institute of Singapore – CSI
4. Mechanobiology Institute – MBI Singapore
5. The Singapore Center on Environmental Life Science Engineering - SCELSE
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Center for Quantum Technologies 

1. Mô hình Trung tâm Xuất sắc trên Thế giới
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37 Publications/6,300,000 USD

148 Publications/19,600,000 USD
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1. QĐ 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012: Chiến lược phát triển KH&CN 2011-2020.

2. QĐ 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015: Đề án đào tạo nhân lực KH&CN trong và nước ngoài bằng ngân sách 

Nhà nước: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 50 NNC (2016-2020) và 80 NNC (2021-2025) nhằm hình thành các 

NNC mạnh đủ sức giải quyết những vấn đề KH&CN lớn của đất nước.

3. NĐ 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022: Chương 3 - NNC và NNC mạnh trong CS GDĐH.

4. QĐ 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022: Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 

2030.

Bộ KH&CN Bộ 
GDĐT

ĐHQG - HN ĐHQG - HCM VAST Các CS GD ĐH khác

Thông tư 
37/2014/TT-

BKHCN quy định 
tiêu chí NNC 

mạnh.

Qũy NAFOSTED 
đã và đang tài 

trợ 22 Đề tài từ 
2016

2019, xây dựng 
dự thảo Thông 

tư quy định 
hướng dẫn 

phát triển NNC 
mạnh

HD 1409/HD-
ĐHQGHN ngày 

08/5/2013.
 

Công nhận
29 NNC mạnh 

cấp 
ĐHQG-HN

HD 1138/HD-ĐHQG 
ngày 22/6/2018.

Cấp kinh phí 10 NNC 
mạnh & 

Thí điểm 01 TTXS 
2018-2025

Hỗ trợ chuẩn bị Hồ sơ 
xét Sáng chế Quốc tế

Quyết định số 
2439/QĐ-VHL 

ngày 
21/12/2021

Triển khai tài 
trợ từ 2021

ü Trg. ĐH Kinh Tế Tp.HCM 
ü ĐH Bách Khoa HN
ü Trg. ĐH Sư Phạm Tp.HCM (04 

Nhóm – Tài trợ HN, Công tác ngắn 
hạn, Văn phòng, 3 ĐT cấp 
Trường/năm, giảm giờ giảng, ưu 
tiên xét ĐT Cấp Bộ, Thuởng )

ü Trg. ĐH Phenikaa (10 nhóm NCM 
từ 2019, kinh phí 4 tỷ/nhóm)

ü Trg. ĐH Duy Tân
ü Trg. ĐH Vinh
ü Trg. ĐH Huế
ü Trg. ĐHTây Nguyên
ü Trg. ĐHThủy Lợi
ü Trg. ĐH Mỏ Địa Chất
ü Trg. ĐH Công Nghiệp

2. Tình hình Nhóm nghiên cứu mạnh 
tại Việt Nam
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

1. Năng lực Đào tạo: ThS, TS, Hậu TS, 

PGS,..

2. Năng lực nghiên cứu: tổ chức nghiên 

cứu, công bố khoa học (IF, Chỉ số trích 

dẫn, H index, sáng chế, sản phẩm ứng 

dụng,...)

3. Năng lực tài chính: đề tài, sản phẩm 

chuyển giao,...

4. Trường phái đặc trưng: quốc gia, quốc 

tế,...

Đào Minh Quân, Nguyễn Đình Đức, Tạp chí KH&CN VN, 61 
(10) 10.2019.

2. Tình hình Nhóm nghiên cứu mạnh 
tại Việt Nam

ĐẶC ĐIỂM
1. Tổ chức trung gian trong hệ thống tổ chức bộ 

môn, khoa, trung tâm, viện, trường. 

2. Được dắt dẫn bởi một nhà khoa học có năng lực, 
uy tín, có khả năng liên kết các nhà khoa học lại 
với nhau để giải quyết một cách tập trung, hoàn 
chỉnh một hay một số vấn đề hoặc chương trình, 
đề tài/dự án quan trọng có quy mô đủ lớn trong 
một thời gian đủ dài. 

3. Kết quả nghiên cứu của nhóm là quan trọng, đột 
phá và nhất quán trong lĩnh vực nghiên cứu mà 
nhóm theo đuổi. 

4. Nhóm NCM có đủ các điều kiện cơ bản bao 
gồm nơi làm việc, trang thiết bị, thông tin, tư 
liệu và kinh phí... để đảm bảo cho các hoạt động 
nghiên cứu.
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2. Tình hình Nhóm nghiên cứu mạnh 
tại Việt Nam

Mã 
ngành

Tên ngành
Số

đề tài
101 Toán học 1
102 Khoa học thông tin và máy tính 2
103 Vật lý 6
104 Hóa học 2

105
Khoa học Trái đất và môi 

trường
4

106 Sinh học 3
107 Cơ học 1
108 Y sinh Dược học 3

Tổng cộng 22

Số đề tài Nhóm Nghiên cứu mạnh được Quỹ NAFOSTED tài trợ 2016-2022

Hiệu quả: 

ü Tạo niềm tin  và động lực, thu hút nhà KH về nước
ü Công bố chất lượng (Q1, Chỉ số IF cao, Nature 

index, trích dẫn cao, Sáng chế, Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu,...)

ü Hỗ trợ các nhà Khoa học hình thành, ổn định và 
phát triển cá nhân/nhóm nghiên cứu tại đơn vị - 
Xây dựng trường phái nghiên cứu (Nhà KH  
chuyên gia).

Quy trình tổ chức minh bạch, đơn giản:

- Bầu chọn HĐKH
- Xét chọn/đánh giá/nghiệm thu.
- Đa dạng: NC cơ bản, NC ứng dụng, Tiềm năng, 
hỗ trợ,...
- Thủ tục hành chính/tài chính nhanh, đơn giản, 
đúng quy định pháp luật.
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3. Nhóm Nghiên cứu mạnh cấp ĐHQG-HCM
2019 - 2025

- Chính sách: Hướng dẫn 1138/HD-ĐHQG ngày 22/6/2018.

- Cấp kinh phí 10 NNC mạnh & Thí điểm 01 TTXS 2018-2025

- Trung tâm SHTT: Hỗ trợ chuẩn bị Hồ sơ xét Sáng chế Quốc tế
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Đặc điểm Đề tài 
Nhóm Nghiên cứu mạnh ĐHQG-HCM

1. Thời gian: 5 năm
2. Kinh phí: Cấp từng năm
3. Đánh giá: tiến độ từng năm
4. Thuyết minh: theo chủ đề (5 năm), 

chi tiết từng năm, hợp tác liên ngành, 
quốc tế, trường phái.

5. Sản phẩm: Đào tạo (ThS - TS) - 
Công bố (SCIE - Q1, Sáng chế Quốc 
tế, mẫu sản phẩm), Trường phái. 
Cảm ơn duy nhất nguồn kinh phí 
được cấp.

6. Hỗ trợ hiệu quả từ ĐHQG-HCM: 
Thủ tục hành chính - tài chính, quy 
trình chuẩn bị hồ sơ xét Sáng chế 
Quốc tế,..

7. Thành viên đề tài: trong hệ thống,  
có thể chủ nhiệm các đề tài khác.

Thuận lợi

1. Tập hợp được đội ngũ, cơ sở vật chất.
2. Yên tâm triển khai
3. Nghiên cứu: khảo sát thử nghiệm - 

chuyên sâu  Sản phẩm chất lượng.
4. Thủ tục đơn giản: Thuyết minh, báo cáo, 

đánh giá tiến độ.  

3. Nhóm Nghiên cứu mạnh cấp ĐHQG-HCM
2019 - 2025

1. Hình thành nhóm nghiên cứu có trường phái.
2. Công bố KH chất lượng: IF cao, Nature 

index,…
3. Sáng chế trong nước - Quốc tế, sản phẩm mẫu.
4. Văn hóa hợp tác tạo nghiên cứu liên ngành -đa 

ngành/khai thác sức mạnh hệ thống.
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KẾT QUẢ TỪ ĐỀ TÀI NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Đăng ký 
(2019 - 2024)

Kết quả 
(2019 - 2023)

SCIE - Q1 15 23 
(20 Q1 - IFTB ~ 4.0, IFmax = 12.5, 01 Nature 

index, 02 Q2, 01 Chương sách QT)

Sáng chế 
Quốc tế

01 01 
(Sáng chế Hoa Kỳ)

ThS/TS 10/05 08/05

KẾT QUẢ TỪ CÁC ĐỀ TÀI KHÁC

Số đề tài 
(2019 - 2024)

ü 02 Cấp Nhà nước (nghiệm thu)
ü 05 NAFOSTED (01 nghiệm thu, 02 đang thực hiện, 02 

được phê duyệt mới)
ü 08 Cấp ĐHQG-HCM (05 VNU-B/C nghiệm thu, 01 VNU-A 

và 02 VNU-B đang thực hiện)
ü 01 Đề tài từ Nhật Bản & 03 VINIF (NCS - Hậu TS)

Số công bố 
(2019 - 2023)

ü 45 SCIE (38 Q1), IFmax = 16.7, IFTB ~ 4.0

Sáng chế ü 02 Hồ sơ xét Sáng chế đang được thẩm định (01 Hàn Quốc, 
01 Hoa Kỳ)

Trưởng nhóm 
GS.  Phan Bách Thắng

Thành viên chủ chốt
(2 PGS, 2 TS, 1 Tài chính)

Thành viên 
(3 NCS, 2 ThS - HVCH, 1 KTV)

Khai thác nguồn lực

1. Phòng thí nghiệm liên kết
2. Nhân sự kiêm nhiệm

3. Nhóm Nghiên cứu mạnh cấp ĐHQG-HCM
2019 - 2025
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3. Nhóm Nghiên cứu mạnh cấp ĐHQG-HCM
2019 - 2025
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3. Nhóm Nghiên cứu mạnh cấp ĐHQG-HCM
2019 - 2025
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ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Nhà nước tăng cường hỗ trợ 

triển khai các chương trình hiện có của 

Qũy NAFOSTED, các cơ sở GĐDH và 

NCKH: tài chính chủ động, bền vững, 

đề tài 5-10 năm,...

2. Nâng cao yêu cầu đối với sản phẩm từ 

các đề tài NCM (ưu tiên chất lượng sản 

phẩm, loại hình sản phẩm: công bố  

sáng chế  sản phẩm ứng dụng, hợp 

tác, trường phái,...)

4. KẾT LUẬN - ĐỀ XUẤT

1. Mô hình ĐHQG Singapore/Hoa kỳ: Kinh phí 

hoạt động của Nhóm NC/TTXS chủ yếu từ Nhà 

nước/Nhà trường. Hiệu quả cao – tiên phong.

2. Kết quả trong thời gian qua cho thấy hiệu quả 

tài trợ nghiên cứu KH từ Bộ KHCN (Qũy 

NAFOSTED,....), Bộ GDĐT,... ĐHQG, VAST, các 

cơ sở GDĐH,...

- Thu hút Nhà khoa học về nước làm việc

- Hình thành các nhóm nghiên cứu có trường phái 

đặc trưng

- Tăng cường hợp tác liên ngành

- Đào tạo lực lượng khoa học trẻ

- Văn hóa nghiên cứu và công bố khoa học (bài báo, 

sáng chế,...) theo chuẩn mực Quốc tế.

- Nghiên cứu KH phục vụ đào tạo, sản suất,...
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1. Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 ban hành theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

2. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Đức,Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay,Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam,61(4), 17, 2019.

3. http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Nghien-cuu-khoa-hoc-voi-nhom-nghien-cuu-manh-Ky-vong-chinh-sach-dot-pha-c1026/Nghien-cuu-khoa-hoc-voi-nhom-nghien-cuu-manh-Ky-vong-chinh-sach-dot-pha-n11290

4. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015 -2020

5. Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ KH&CN và ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng KH&CN và Giám đốc ĐHQG-HCM ký ngày 21/4/2017

6. Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu, Đào Minh Quân, Nguyễn Đình Đức, Tạp chí KH&CN VN, 61 (10) 10.2019.

7. http://tiasang.com.vn/-giao-duc/Nga-tim-lai-vi-the-khoa-hoc-bang-dau-tu-vao-giao-duc-dai-hoc-14061:

8. http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/tintuc-sukien/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=4659

9. www.skku.edu 

10. Báo cáo thường niên NUS (www.nus.edu.sg)

11. https://www.quantumlah.org/

12. Annual report 2018 của ĐH Chulalongkorn - Thái Lan

13. https://science.mahidol.ac.th/research/center.php

14. https://science.mahidol.ac.th/research/center.php

15. Vai trò và những yếu tố tác động đến sự phát triển của nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học, JSTPM tập 7, Số 2, 2018.

16. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Đức,Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay,Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam,61(4), 17, 2019

17. http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Nghien-cuu-khoa-hoc-voi-nhom-nghien-cuu-manh-Ky-vong-chinh-sach-dot-pha-c1026/Nghien-cuu-khoa-hoc-voi-nhom-nghien-cuu-manh-Ky-vong-chinh-sach-dot-pha-n11290

18. https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/voi-muc-dau-tu-thap-ket-qua-xep-hang-cua-dh-viet-nam-la-dang-ngac-nhien-4033688-v.html

19. University Performance Metrics tại http://upm.vn/

20. Tiêu chí Nhóm NCM Quỹ NAFOSTED

21. Đào Minh Quân, Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7

22. http://hhtp.gov.vn/vi/tin-tuc/nang-chat-luong-nghien-cuu-trong-truong-dai-hoc-hinh-thanh-cac-nhom-nghien-cuu-lien-truong-lien-quoc-gia-1493.html

23. https://vnexpress.net/khoa-hoc/truong-dai-hoc-phenikaa-ra-mat-cac-nhom-nghien-cuu-manh-3923390.html

24. https://www.msn.com/vi-vn/money/news/nh%C3%B3m-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-m%E1%BA%A1nh-cu%E1%BB%99c-c%E1%BA%A1nh-tranh-nh%C3%A2n-t%C3%A0i-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-

tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc/ar-AACpzbl

25. Quyết định số 3019/QĐ-ĐHSP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Tp.HCM

26. Quyết định số 234/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế

27. Quyết định số 2177/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu, nghiên cứu mạnh tại Trường ĐH Tây Nguyên

28. Quyết định số 288/QĐ-ĐHTL ngày 14/4/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy Lợi về việc ban hành quy chế thành lập và tổ chức hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh

29. Hướng dẫn xây dựng nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Trường ĐH Mỏ - Địa chất

30. Quyết định số 2373/QĐ-ĐHV, ngày 03/9/2019 về việc thành lập các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh

31. https://www.ueh.edu.vn/nghien-cuu/hoat-dong-khoa-hoc/nhom-nghien-cuu-manh

32. Quyết định số 2513/QĐ-ĐHCN ngày 09/11/20218 của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp về việc quy định quản lý các nhóm nghiên cứu

33. Hướng dẫn số 1138/HD-ĐHQG của Giám đốc ĐHQG-HCM ngày 22/6/2018

34. https://vnuhcm.edu.vn/su-kien_33356864/dhqg-hcm-tham-gia-phat-trien-kinh-te-tri-thuc-/333232366864.html

35. Vai trò và những yếu tố tác động đến sự phát triển của nhóm nghiên cứu mạnh trong trường đại học, Hà Công Hải, Nguyên Văn Trọng, JSTPM Tập 7, Số 2, 2018.
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